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Số: 335/KH-UBND
Nghệ An, ngày 08 tháng 5 năm 2024
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 213/QĐ-TTG NGÀY 01/3/2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔNG KIỂM KÊ TÀI SẢN CÔNG TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ, TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG DO NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ, QUẢN LÝ
Thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý (gọi tắt là Quyết định số 213/QĐ-TTg), Quyết định số 798/QĐ-BTC ngày 05/4/2024 của Bộ Tài chính về việc ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Quyết định số 798/QĐ-BTC); theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1515/STC-QLG&CS ngày 25/4/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
a) Thực hiện việc kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An theo quy định tại Quyết định số 213/QĐ-TTg và Quyết định số 798/QĐ-BTC.
b) Trên cơ sở kết quả thống kê về tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý (về số lượng, giá trị, cơ cấu, hiện trạng sử dụng,...), đề xuất các giải pháp, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định.
2. Yêu cầu:
a) Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền đầy đủ các nội dung của Quyết định số 213/QĐ-TTg, Quyết định số 798/QĐ-BTC và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài chính, các Bộ, ngành liên quan về kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các doanh nghiệp thuộc phạm vi địa phương quản lý.
b) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn và tiến độ hoàn thành, trách nhiệm được phân công của các Sở, ngành, tổ chức, đơn vị, UBND các huyện, thành phố, thị xã, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của địa phương đê triển khai thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg, Quyết định số 798/QĐ-BTC nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ thời gian theo quy định.
c) Tài sản thuộc cấp nào quản lý thì cấp đó chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kiểm kê, tổng hợp số liệu để báo cáo tổng hợp chung. UBND cấp huyện chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm kê của các cơ quan, tổ chức, đơn vị (cấp huyện, cấp xã) thuộc phạm vi quản lý.
d) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg và Quyết định số 798/QĐ-BTC; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng có liên quan, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kịp thời hướng dẫn, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê cấp tỉnh và cấp huyện để chỉ đạo đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý trong việc thực hiện kiểm kê tài sản.
2. Xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tổng kiểm kê của cấp tỉnh và cấp huyện; đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý thực hiện bảo đảm theo đúng tiến độ.
3. Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý thực hiện bảo đảm đúng tiến độ và nội dung quy định tại Quyết định số 213/QĐ-TTg và Quyết định số 798/QĐ-BTC.
4. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung cụ thể, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, thời hạn phải hoàn thành và kịp thời xử lý những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg và Quyết định số 798/QĐ-BTC.
5. Thực hiện việc tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm kê, chỉ đạo thực hiện xử lý các nội dung liên quan phát sinh trong quá trình kiểm kê.
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ
1. Sở Tài chính:
a) Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê cấp tỉnh, Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg và Quyết định số 798/QĐ-BTC.
b) Hướng dẫn các đối tượng kiểm kê là các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý về các chỉ tiêu kiểm kê, biểu mẫu, cách thức tổng hợp kết quả kiểm kê theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Thời gian hoàn thành: Sau khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính.
c) Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện kiểm kê thử nghiệm trên cơ sở các chỉ tiêu đã xác định (nêu được Bộ Tài chính lựa chọn là địa phương thử nghiệm).
Thời gian thực hiện: Trước ngày 30/5/2024.
d) Phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức tập huấn thực hiện kiểm kê cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý.
Thời gian hoàn thành: Tháng 8-12/2024.
đ) Phối hợp Bộ Tài chính để tham mưu UBND tỉnh xây dựng phần mềm tổng hợp kết quả kiểm kê hoặc phương án thực hiện để đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện.
Thời gian thực hiện: Tháng 8-9/2024.
e) Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-TTg, Quyết định số 798/QĐ-BTC và các quy định khác có liên quan để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh kinh phí thực hiện kiểm kê tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trình cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 theo phân cấp quản lý.
g) Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm kê của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên cơ sở báo cáo của UBND các huyện, thành, thị và của các Sở, ngành, cơ quan khác thuộc tỉnh, kết quả kiểm kê của các doanh nghiệp do UBND tỉnh là cơ quan đại diện chủ sở vốn nhà nước tại doanh nghiệp, kết quả kiểm kê của các doanh nghiệp không có vốn nhà nước được UBND tỉnh giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng (nếu có) để tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính.
Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/5/2025.
2. Các Sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh:
a) Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-TTg, Quyết định số 798/QĐ-BTC và các quy định khác có liên quan để tổng hợp, đề xuất kinh phí thực hiện kiểm kê tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trình cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 theo phân cấp quản lý.
Thời hạn hoàn thành: Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
b) Hướng dẫn, tập huấn việc thực hiện kiểm kê tài sản cố định được giao quản lý, sử dụng cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.
Thời gian thực hiện: Tháng 9-12/2024.
c) Tổ chức, thực hiện kiểm kê tài sản cố định được giao quản lý, sử dụng tại cơ quan, đơn vị mình và các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Sở, ngành.
Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 28/02/2025.
d) Tổng hợp kết quả kiểm kê, báo cáo kết quả kiểm kê của cơ quan, đơn vị mình và các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Sở, ngành về Sở Tài chính.
Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/4/2025.
3. Các Sở quản lý chuyên ngành (thực hiện kiểm kê đối với tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An):
3.1. Sở Giao thông vận tải:
a) Tổ chức, thực hiện kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông (đường bộ, đường thủy nội địa) thuộc địa phương quản lý.
Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 28/02/2025.
b) Tổng hợp kết quả kiểm kê, báo cáo kết quả kiểm kê về Sở Tài chính.
Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/4/2025.
3.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
a) Tổ chức, thực hiện kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng đối với: tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn; tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; tài sản kết cấu hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu là đê điều; tài sản kết cấu hạ tầng cảng cá thuộc phạm vi quản lý.
Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 28/02/2025.
b) Tổng hợp kết quả kiểm kê, báo cáo kết quả kiểm kê về Sở Tài chính.
Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/4/2025.
3.3. Sở Công Thương:
a) Tổ chức, thực hiện kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng đối với: tài sản kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp thuộc địa phương quản lý; phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức, thực hiện kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng thương mại là chợ thuộc địa phương quản lý.
Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 28/02/2025.
b) Tổng hợp kết quả kiểm kê, báo cáo kết quả kiểm kê về Sở Tài chính.
Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/4/2025.
3.4. Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An:
Phối hợp với Sở Công Thương tổ chức, thực hiện kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp thuộc địa phương quản lý.
Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 28/02/2025.
3.5. Sở Xây dựng:
a) Tổ chức, thực hiện kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng đối với: Tài sản kết cấu hạ tầng kỹ thuật là không gian xây dựng ngầm đô thị; tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị thuộc địa phương quản lý.
Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 28/02/2025.
b) Tổng hợp kết quả kiểm kê, báo cáo kết quả kiểm kê về Sở Tài chính.
Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/4/2025.
3.6. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
a) Tổ chức, thực hiện kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng đối với: Tài sản kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; tài sản kết cấu hạ tầng khu kinh tế thuộc địa phương quản lý.
Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 28/02/2025.
b) Tổng hợp kết quả kiểm kê, báo cáo kết quả kiểm kê về Sở Tài chính.
Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/4/2025.
3.7. Sở Khoa học và Công nghệ:
a) Tổ chức, thực hiện kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng đối với: Tài sản kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao thuộc địa phương quản lý (nếu có).
Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 28/02/2025.
b) Tổng hợp kết quả kiểm kê, báo cáo kết quả kiểm kê về Sở Tài chính.
Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/4/2025.
3.8. Sở Thông tin và Truyền thông:
a) Tổ chức, thực hiện kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng đối với: Tài sản kết cấu hạ tầng khu công nghệ thông tin tập trung thuộc địa phương quản lý (nếu có).
Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 28/02/2025.
b) Tổng hợp kết quả kiểm kê, báo cáo kết quả kiểm kê về Sở Tài chính.
Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/4/2025.
3.9. Sở Văn hóa và Thể thao:
a) Tổ chức, thực hiện kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng đối với: Tài sản kết cấu hạ tầng thuộc thiết chế văn hóa, thiết chế thể thao ở cơ sở (cấp xã, cấp thôn), làng văn hóa thuộc phạm vi quản lý (nếu có).
Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 28/02/2025.
b) Tổng hợp kết quả kiểm kê, báo cáo kết quả kiểm kê về Sở Tài chính.
Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/4/2025.
3.10. Sở Tài nguyên và Môi trường:
Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện kiểm kê đối với đất thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp để phù hợp với nội dung Đề án kiểm kê đất đai.
Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2024 đến tháng 3/2025.
4. Các doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý và đối tượng khác có liên quan:
a) Tổ chức, thực hiện kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng đang quản lý do Nhà nước đầu tư, quản lý.
Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 28/02/2025.
b) Tổng hợp kết quả kiểm kê, báo cáo kết quả kiểm kê gửi về Sở quản lý chuyên ngành (nêu tại điểm 3 mục III Kế hoạch này) để tổng hợp theo chuyên ngành, lĩnh vực và gửi Sở Tài chính để gửi Sở Tài chính để theo dõi.
Thời gian hoàn thành: Trước ngày 20/3/2025.
5. UBND các huyện, thành phố, thị xã:
a) Ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê cấp huyện và Kế hoạch thực hiện Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý. Xác định nhiệm vụ Tổng kiểm kê tài sản là nhiệm vụ trọng tâm của huyện, thị xã, thành phố trong năm 2024.
b) Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-TTg, Quyết định số 798/QĐ-BTC và các quy định khác có liên quan để tổng hợp, đề xuất kinh phí thực hiện kiểm kê tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trình cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 theo phân cấp quản lý.
Thời hạn hoàn thành: Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
c) Hướng dẫn, tập huấn cho các đối tượng kiểm kê là các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý của địa phương.
Thời gian thực hiện: Tháng 9-12/2024.
d) Tổ chức, thực hiện kiểm kê tài sản cố định được giao quản lý, sử dụng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.
Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 28/02/2025.
e) Tổ chức, thực hiện kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng:
- Tài sản kết cấu hạ tầng thương mại là chợ thuộc phạm vi quản lý;
- Tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn; tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; tài sản kết cấu hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu là đê điều; tài sản kết cấu hạ tầng cảng cá thuộc phạm vi quản lý (nếu có).
- Tài sản kết cấu hạ tầng thuộc thiết chế văn hóa, thiết chế thể thao ở cơ sở (cấp xã, cấp thôn), làng văn hóa thuộc phạm vi quản lý.
- Tài sản kết cấu hạ tầng được UBND cấp huyện giao cho các doanh nghiệp không có vốn nhà nước quản lý (nếu có).
Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 28/02/2025.
5.6. Tổng hợp kết quả kiểm kê, báo cáo kết quả kiểm kê về Sở Tài chính (đối với tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý); tổng hợp kết quả kiểm kê và báo cáo kết quả kiểm kê về Sở quản lý chuyên ngành nêu tại điểm 3 mục III Kế hoạch này (đối với tài sản kết cấu hạ tầng) để tổng hợp theo chuyên ngành, lĩnh vực và gửi Sở Tài chính để theo dõi.
Thời gian hoàn thành: Trước ngày 20/3/2025.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các Sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị và các doanh nghiệp nhà nước, đối tượng khác căn cứ nội dung Quyết định số 213/QĐ-TTg, Quyết định số 798/QĐ-BTC và Kế hoạch này để ban hành Kế hoạch thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, nội dung yêu cầu đề ra; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong việc triển khai Quyết định số 213/QĐ-TTg, Quyết định số 798/QĐ-BTC và Kế hoạch này. Việc triển khai Kế hoạch này phải được thực hiện bằng nhiều phương pháp, hình thức phù hợp, gắn với việc thực hiện công tác chuyên môn của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện những nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch này; tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện gửi UBND tỉnh theo quy định.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các Sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị và các doanh nghiệp nhà nước, đối tượng khác phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tài chính (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các doanh nghiệp NN thuộc tỉnh quản lý;
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, KT (TP, Hòa).
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